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TÒA ÁN Nh DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sô. 

Các Hội thẩm Nh dân: 

Bà Nguyễn Thị Thắm; 

Ông Lương Thanh Nhàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kiều O – Thư ký Tòa án Nh dân thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Thiện Đại - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 161/2021/HSST ngày 

17 tháng 8 năm 2021 theo Quyết đinh đưa vụ án ra xét xử số 151/2021/QĐXXST–HS 

ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Quách Tùng L (tên gọi khác: L báo), sinh năm năm 1990 tại tỉnh Cà MauCM; 

thường trú: Ấp GH, xã Tạ AKD, huyện DD, tỉnh CM; tạm trú: K 6, phường TH, thị xã 

BC, tỉnh BD; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; cha không rõ và mẹ là bà Quách 

Thị Ch, sinh năm: 1964; bị cáo có 02 anh em, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ là bị cáo. 

Tiền án:  

+ Ngày 12/6/2017, Tòa án Nh dân thị xã Bến Cát ra Bản án số 81/2017/HSST 

tuyên phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, thời gian 

thử thách 40 tháng tính từ ngày tuyên án, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Đã 

đóng xong án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 18/8/2017. 

+ Ngày 18/11/2020, Tòa án Nh dân thị xã Bến Cát ra Bản án số 

229/2020/HSST tuyên phạt Quách Tùng L 02 năm tù giam về tội “Đánh bạc”. Tòa 

tuyên tổng hợp hình phạt đối với Bản án số 81/2017/HSST là 03 năm 08 tháng tù 

giam, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Quách Tùng L chưa thi hành án phạt tù, 
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đã đóng xong án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 06/01/2021. 

 Tiền sự: Ngày 03/02/2020, Ủy ban Nh dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 80/QĐ đối với Quách Tùng L về hành vi 

“Đánh bạc” với mức tiền phạt là 2.000.000 đồng. Đã đóng tiền phạt vào ngày 

05/02/2020. 

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã 

Bến Cát cho đến nay. 

2. Nguyễn Văn B (tên gọi khác: Bin) sinh năm năm 1990 tại tỉnh CM; thường 

trú: Ấp TT, xã TAKD, huyện DD, tỉnh CM; tạm trú: K 6, phường TH, thị xã BC, tỉnh 

BD; nghề nghiệp: Làm thuê.; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1969 và 

Trần Thị D, sinh năm 1972; vợ là Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1996; bị cáo có 03 anh 

em, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1994. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 31/10/2014, Tòa án Nh dân thị xã Bến Cát ra Bản án số 

151/2014/HSST, tuyên phạt 06 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” được khấu trừ ngày 

bị tạm giam và được trả tự do tại Tòa, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, tiền phạt 

bổ sung với số tiền 5.000.000 đồng. Bị cáo đã đóng xong án phí hình sự sơ thẩm và 

đóng tiền phạt bổ sung với số tiền 3.100.000 đồng vào ngày 21/8/2020 (số tiền 

1.900.000 đồng được xét, giảm thi hành án).  

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, bị bắt quả tang, tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an 

thị xã Bến cát đến ngày 02 tháng 12 năm 2020, bị cáo được tại ngoại để điều tra. (có 

mặt). 

3. V Ngọc O, sinh năm năm 2000 tại tỉnh TH; thường trú: K 4, p 8, thành phố 

CM, tỉnh CM; tạm trú: K3A, phường TH, thị xã BC, tỉnh BD; nghề nghiệp: Làm thuê; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông V Văn C, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1976; bị 

cáo có 03 chị em, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất là bị cáo. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Có bà nội Trịnh Thị Tâm là người có công với cách mạng, anh ruột 

V Hoàng Anh là quân Nh xuất ngũ. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, bị bắt quả tang, tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an 

thị xã Bến cát đến ngày 02 tháng 12 năm 2020, bị cáo được tại ngoại để điều tra. (có 

mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Võ Văn V, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: K 6, phường TH, thị xã 

BC, tỉnh BD. Vắng mặt. 
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2. Anh Nguyễn Minh S, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú: K 4, phường MP, 

thị xã BC, tỉnh BD. Vắng mặt. 

3. Anh Trần Đức Ng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Ấp TH, xã TMT, 

huyện CP, tỉnh AG. Vắng mặt. 

4. Anh Võ Hoài H, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: Ấp TH, xã HT, thành 

phố CM, tỉnh CM. Vắng mặt. 

5. Anh Lê Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: Ấp BTA, xã 

BT, thị xã HN, tỉnh DT. Vắng mặt. 

6. Anh Nguyễn Vui E, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: Ấp TTA, xã TAKD, 

huyện DD, tỉnh CM. Vắng mặt. 

7. Cháu Phan Phú D (tên gọi khác: Phan Phú V), sinh năm 2006, hộ khẩu 

thường trú: 5, xã GG, huyện CL, tỉnh DT. Vắng mặt. 

8. Chị Châu Thị Ngọc H, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú: K 1, phường MP, 

thị xã BC, tỉnh BD. Vắng mặt. 

9. Anh Phạm Ngọc D, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú: Ấp BT, xã LN, 

huyện BB, tỉnh BD. Vắng mặt. 

10. Anh Lê Đình Nh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: K 4, P 8, thành phố 

BT, tỉnh BT. Vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 23/11/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã 

Bến Cát phối hợp với Công an phường Thới Hòa tiến hành kiểm tra căn nhà không số 

trên đường G9, thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 

qua đó lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn B và V Ngọc O 

đang tổ chức cho Võ Văn V, sinh năm 1986, thường trú: Khu phố 6, phường Thới 

Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Minh S, sinh năm 1976, thường trú: 

Khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Trần Đức Ng, sinh 

năm 1982, thường trú: Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang, Võ Hoài H, sinh năm 1991, thường trú: Ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Lê Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1991, thường trú: Ấp Bình 

Thành A, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đánh bạc dưới hình thức 

chơi trò chơi điện tử trên 02 (hai) máy game gồm: máy game bắn thú và máy game hồ 

lô. Tại máy game bắn thú có 03 (ba) người đang đánh bạc gồm: Võ Văn V đang có 

trên máy 119.250 điểm, Nguyễn Minh S đang có trên máy 114.140 điểm, Trần Đức 

Ng đang có trên máy 81.000 điểm. Tổng số điểm tại máy game bắn thú là 314.390 

điểm. Tại máy game hồ lô có 02 (hai) người đang đánh bạc gồm: Võ Hoài H đang có 
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trên máy 31.000 điểm, Lê Nguyễn Ngọc Th đang có trên máy 54.000 điểm. Tổng số 

điểm tại máy game hồ lô là 85.000 điểm. Ngoài ra còn có 02 người có mặt tại quán là 

Quách Tùng L và Châu Thị Ngọc H, sinh năm 1999, thường trú: Khu phố 1, phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là bạn gái của Trần Đức Ng. L đang ngồi 

xem S chơi game còn H ngồi kế bên Ng xem Ng chơi game. 

Lực lượng công an lập biên bản bắt quả tang và mời tất cả về trụ sở để làm 

việc, thu giữ: 01 (một) máy trò chơi điện tử loại game bắn thú, 01 (một) máy trò chơi 

điện tử loại game hồ lô, 03 (ba) thẻ từ màu xanh, đen dùng để lên, xuống điểm cho 

máy game, 18.300.000 đồng của Vũ Ngọc O cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Quá trình điều tra, thể hiện: 

Ngày 06/11/2020, Quách Tùng L nảy sinh ý định tổ chức hoạt động đánh bạc 

nhằm kiếm lợi nên thuê căn nhà ở đường G9, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương của anh Lê Đình Nh, sinh năm 1987, thường trú: Khu phố 

4, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre với giá 9.000.000 đồng. Sau đó, L mua 

01 (một) máy game bắn thú và 01 (một) máy game hồ lô của một người đàn ông tên 

Hải (không rõ lai lịch) với giá 40.000.000 đồng về đặt bên trong nhà để phục vụ hoạt 

động tổ chức đánh bạc. L dán lên trên máy dòng chữ “không có hình thức quy đổi 

thành tiền” để nhằm tránh công an kiểm tra. Để hoạt động, ngày 11/11/2020, L thuê 

Nguyễn Văn B làm quản lý với mức lương 10.000.000 đồng/tháng. Nhiệm vụ của B 

là làm quản lý của quán, nhận tiền từ L để điều hành mua bán điểm cho khách đến 

chơi, đến 21 giờ hàng ngày thì quyết toán với L về số tiền thắng thua trong ngày. Do 

quen biết với L vì ở cùng quê, B nhận thức được việc kinh doanh game với hình thức 

mua bán điểm với khách là trái pháp luật nhưng vẫn nhận lời.  Để thuận tiện hơn 

trong việc kinh doanh, ngày 15/11/2020, L nhờ Châu Thị Ngọc H là Chủ Spa Ngọc H 

có Cơ sở đặt tại tầng trên điểm game tuyển Nh viên làm quán game giúp. Do mở quán 

kinh doanh gần nhau, H nghĩ L kinh doanh trò chơi game bình thường (không phải 

đánh bạc) nên H đồng ý giúp. Sau đó, H dùng nick facebook “Ngọc H” đăng tuyển 

lên mạng xã hội với nội dung “Cần tuyển Nh viên trông coi quán”. Được một lúc, thì 

O đọc thấy nội dung của H đăng nên gọi điện cho H thì được H cho số điện thoại của 

L để O kết bạn Zalo, L gửi vị trí để O biết. Lúc 09 giờ ngày 15/11/2020, V Ngọc O 

đến điểm game và gặp H đang ngồi tại ghế đá vỉa hè phía trước căn nhà chứa điểm 

đánh bạc. Tại đây, H nói cho O biết nhiệm vụ của O là quét dọn tiệm game, khi có 

khách đến chơi thì lên xuống điểm cho khách. H nói L trả lương cho O là 3.000.000 

đồng/tháng. Sau đó, O vào bên trong điểm game gặp B và L để được hướng dẫn cách 

thức làm việc. Ngày 16/11/2020, O bắt đầu đến điểm game làm việc. Nhiệm vụ của O 

là giữ thẻ từ để lên, xuống điểm cho các đối tượng đến chơi game đồng thời O là 

người được L giao giữ tiền thực hiện việc mua bán điểm bằng tiền với các đối tượng 

đánh bạc qua game, đến 21 giờ hàng ngày, O sẽ giao lại tiền thắng thua trong ngày 

cho B để B đưa lại cho L. Quá trình làm việc, O biết việc chơi trò chơi sau đó đổi 

điểm thắng thua bằng tiền là hình thức đánh bạc trá hình nhưng do hoàn cảnh khó 
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khăn nên O vẫn tiếp tục làm việc. Ngoài ra, vào ngày 20/11/2020, L trông thấy Phan 

Phú D (tên gọi khác: Phan Phú Vinh, sinh năm 2006, thường trú: Ấp 5, xã Gáo Giồng, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đi lang thang ngoài đường, không có việc làm nên 

thuê D làm nhiệm vụ trông giữ xe bên ngoài điểm game đánh bạc với mức lương 

3.000.000 đồng/tháng. L không nói cho D biết là quán game hoạt động mua bán điểm 

cho khách. D đồng ý và chỉ ở ngoài quán trông giữ xe. D không biết quán game hoạt 

động ra sao. Việc thuê B, O, D, L đều không có làm hợp đồng lao động. 

Hình thức và quy luật đánh bạc như sau:  

- 01 (một) máy game bắn thú được thiết kế cho 08 (tám) người chơi cùng một 

lúc, có 08 (tám) bộ điều khiển hoạt động độc lập, chính giữa là màn hình của trò chơi 

có các con thú (chim, hổ, rồng…) di chuyển trên màn hình, người chơi sử dụng tay 

cầm điều khiển khẩu súng trên màn hình và bắn các con thú, mỗi lần bắn sẽ tiêu tốn 

số điểm (có thể điều chỉnh từ 50 - 1.000 điểm mỗi phát bắn), nếu bắn chết con thú thì 

sẽ nhận được điểm thưởng (từ 1.000 - 25.000 điểm tùy con thú). Các đối tượng đánh 

bạc dùng tiền mặt mua điểm từ O và sau khi bắn chết thú được điểm sẽ đổi điểm ra 

tiền mặt với tỷ lệ 01 điểm = 20 đồng từ O. 

- 01 (một) máy game hồ lô được thiết kế cho 08 (tám) người chơi cùng một lúc, 

có 08 (tám) bộ điều khiển hoạt động độc lập, mỗi bộ điều khiển có 12 (mười hai) nút 

đặt cược tương đương 12 (mười hai) kết quả để tính thắng thua, chính giữa là màn 

hình của trò chơi có tổng cộng 28 (hai mươi tám) ô vuông, trong đó có 24 (hai mươi 

bốn) ô vuông in hình 04 (bốn) biểu tượng (con vật) “rồng”, “cá đuối”, “tiên cá” và 

“sư” với 03 (ba) màu sắc khác nhau (tạo ra 12 kết quả để đặt cược) cùng 04 (bốn) ô in 

hình “hồ lô”. Máy sẽ hiển thị một ô sáng di chuyển liên tục giữa các ô vuông, trong 

thời gian này người chơi có 30 giây để đặt cược, sau 30 giây thì máy sẽ dừng nhận cá 

cược, ô sáng dừng ở ô vuông nào thì ô vuông đó là ô vuông tính thắng thua, nếu dừng 

tại ô “hồ lô” thì sẽ ra 03 (ba) ô ngẫu nhiên để được tính thắng thua. Người chơi nếu 

đặt cược đúng biểu tượng, màu sắc theo ô vuông đó thì sẽ được tính là thắng, số tiền 

thắng của mỗi ô vuông là khác nhau, thấp nhất là 04 (bốn) lần số điểm cược, cao nhất 

là 46 (bốn mươi sáu) lần số điểm cược. Người chơi nếu thắng cược sẽ tăng càng nhiều 

điểm, sau đó sẽ quy đổi điểm ra tiền mặt, tỷ lệ đổi điểm giống máy bắt thú, 01 điểm = 

20 đồng và đều đổi tiền từ O. 

Khoảng 08 giờ ngày 23/11/2020, L đến nhà trọ Tài Lộc thuộc khu phố 6, 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nơi B thuê ở) và đưa 15.000.000 

đồng cho B để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc. Đến khoảng 10 giờ cùng 

ngày, B đến điểm game đánh bạc để mở cửa bắt đầu hoạt động. B đưa trước cho O số 

tiền 10.000.000 đồng, sau đó B về nhà trọ Tài Lộc để ngủ. Đến khoảng 11 giờ cùng 

ngày, Nguyễn Vui E, sinh năm 1986, thường trú: Ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương 

Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đến điểm game. Em dùng 500.000 đồng để mua 

25.000 điểm, sau đó Em bắt đầu đánh bạc dưới  hình thức chơi game bắn thú. Khoảng 

15 phút sau, Em thua hết điểm và ra về. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, B đi đến 
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điểm game đánh bạc và tiếp tục đưa thêm cho O số tiền 5.000.000 đồng để O sử dụng 

mua bán điểm thắng thua cho các đối tượng đánh bạc. Lúc này, Nguyễn Minh S, Võ 

Hoài H, Trần Đức Ng, Lê Nguyễn Ngọc Th và Võ Văn V lần lượt đến tham gia đánh 

bạc. Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, thì bị lực lượng công an bắt quả tang như 

trên.  

Quá trình mở tụ điểm game, L đã thu lợi được 15.000.000 đồng, số tiền này L 

tiếp tục sử dụng để kinh doanh tiệm game. Ngày 23/11/2021, L đưa số tiền này cho B, 

sau đó B đưa lại cho O để mua bán điểm với khách. Ngoài kinh doanh tiệm game, L 

còn kinh doanh mua bán cua, mở quán cà phê để kiếm sống. L không chia chác gì số 

tiền thu lợi bất chính cho O, B hay người khác. O, B, D chỉ làm công ăn lương. Ngày 

23/11/2021, O sử dụng 15.000.000 đồng mua bán điểm với khách và thu lợi được 

3.300.000 đồng. Sau đó bị công an thu giữ số tiền 18.300.000 đồng trên người O.  

Khi đi đến điểm game, Võ Văn V mang theo số tiền 1.790.000 đồng dùng vào 

mục đích đánh bạc. V dùng 1.000.000 đồng để mua 50.000 điểm. Khi lực lượng Công 

an bắt quả tang, V đang có trên máy 119.250 điểm tương đương với số tiền 2.385.000 

đồng, đồng nghĩa V thắng được số tiền 1.385.000 đồng, thu giữ trên người của Võ 

Văn V số tiền 790.000 đồng. Tổng số tiền Võ Văn V sử dụng để đánh bạc là 

3.175.000 đồng gồm số tiền quy điểm trên máy 2.385.000 đồng và số tiền 790.000 

đồng thu giữ trên người Võ Văn V có căn cứ sử dụng đánh bạc. 

Khi đi đến điểm game, Nguyễn Minh S mang theo 61.720.000 đồng, S sử dụng 

2.620.000 đồng để đánh bạc, còn 59.100.000 đồng S để ở túi quần phía sau S khai để 

mua xe ô tô, không sử dụng vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc, S sử dụng 

1.000.000 đồng mua 50.000 điểm. Khi bị bắt, S đang có 114.140 điểm, tương đương 

với 2.282.800 đồng, đồng nghĩa với việc S thắng được số tiền 1.282.000 đồng, thu giữ 

trên người S số tiền 60.720.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Minh S sử dụng để đánh 

bạc là 3.902.800 đồng gồm số tiền quy điểm trên máy 2.282.800 đồng và số tiền 

1.620.000 đồng tạm giữ trên người Nguyễn Minh S có căn cứ sử dụng đánh bạc. 

Khi đi đến điểm game, Trần Đức Ng mang theo 3.960.000 đồng sử dụng để 

đánh bạc. Ng dùng 1.000.000 đồng mua 50.000 điểm sau đó bắt đầu đánh bạc. Khi bị 

lực lượng Công an bắt quả tang, Ng có trên máy 81.000 điểm tương ứng với số tiền 

1.620.000 đồng, thu giữ trên người Ng số tiền 1.960.000 đồng. Tổng số tiền Trần Đức 

Ng sử dụng để đánh bạc là 3.580.000 đồng gồm số tiền quy điểm trên máy là  

1.620.000 đồng và thu giữ trên người Ng số tiền 1.960.000 đồng có căn cứ sử dụng 

đánh bạc. 

Khi đi đến điểm game, Võ Hoài H mang theo 5.650.000 đồng, sử dụng 

1.650.000 đồng để đánh bạc. H dùng 200.000 đồng mua 10.000 điểm sau đó bắt đầu 

đánh bạc trên máy game hồ lô. Khi bị bắt, trên máy của H có 31.000 điểm tương 

đương số tiền 620.000 đồng, đồng nghĩa với H thắng 420.000 đồng, thu giữ trên 

người Võ Hoài H số tiền 5.450.000 đồng. Tổng số tiền Võ Hoài H sử dụng để đánh 

bạc 2.070.000 đồng gồm: gồm số tiền quy điểm trên máy 620.000 đồng và 1.450.000 
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đồng thu giữ trên người H có căn cứ để sử dụng đánh bạc.  

Khi đi đến điểm game, Lê Nguyễn Ngọc Th mang theo 17.570.000 đồng, Th sử 

dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại 16.570.000 đồng Th khai do đi làm 

và hốt hụi mà có, không sử dụng vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc, Th dùng 

1.000.000 đồng mua 50.000 điểm từ O. Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, trên máy 

của Th có 54.000 điểm tương đương với 1.080.000 đồng, đồng nghĩa với việc Th 

thắng 80.000 đồng, thu giữ trên người của Th số tiền 16.570.000 đồng. Tổng số tiền 

Lê Nguyễn Ngọc Th sử dụng để đánh bạc là 1.080.000 đồng. 

Ngày 23/11/2021, Nguyễn Vui E đến điểm game và sử dụng số tiền 500.000 

đồng mua 25.000 điểm từ V Ngọc O rồi bắt đầu đánh bạc trên máy game bắn thú. Đến 

11 giờ 15 phút cùng ngày, Em thua hết 25.000 điểm nên nghỉ chơi và đi về nhà trọ tại 

khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Tổng số tiền Nguyễn Vui E sử dụng để 

đánh bạc là 500.000 đồng. 

Khi bị bắt quả tang, V Ngọc O đang cầm trên tay 18.300.000 đồng để mua bán 

điểm cho 02 máy game. 

Khi bị bắt quả tang, tại máy game bắn thú có 03 (ba) người đang đánh bạc gồm: 

Võ Văn V đang có trên máy 119.250 điểm, Nguyễn Minh S đang có trên máy 114.140 

điểm, Trần Đức Ng đang có trên máy 81.000 điểm. Tổng số điểm tại máy game bắn 

thú là 314.390 điểm, tương đương với 6.287.800 đồng. Tổng số tiền Võ Văn V, 

Nguyễn Minh S, Trần Đức Ng đánh bạc trên máy game bắn thú là 10.657.800 đồng, 

trong đó: số tiền đánh bạc của Võ Văn V là 3.175.000 đồng, của Nguyễn Minh S là 

3.902.800 đồng, của Trần Đức Ng là 3.580.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Vui E đánh 

bạc trên máy game bắn thú trước đó với số tiền 500.000 đồng. 

 Tại máy game hồ lô có 02 (hai) người đang đánh bạc gồm: Võ Hoài H đang có 

trên máy 31.000 điểm, Lê Nguyễn Ngọc Th đang có trên máy 54.000 điểm. Tổng số 

điểm tại máy game hồ lô là 85.000 điểm, tương đương 1.700.000 đồng. Tổng số tiền 

Võ Hoài H, Lê Nguyễn Ngọc Th đánh bạc trên máy game bắn thú là 3.150.000 đồng, 

trong đó: số tiền đánh bạc của Võ Hoài H là 2.070.000 đồng, của Lê Nguyễn Ngọc Th 

là 1.080.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc của Võ Văn V, Nguyễn Minh S, Trần Đức Ng, Võ Hoài 

H, Lê Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Vui E là 14.307.800 đồng.  

Tổng số tiền Quách Tùng L, Nguyễn Văn B và V Ngọc O tổ chức đánh bạc là 

32.607.800 đồng gồm: 18.300.000 đồng thu giữ từ V Ngọc O dùng để mua bán điểm 

cho 02 máy game và 14.307.800 đồng tổng số tiền đánh bạc của Võ Văn V, Nguyễn 

Minh S, Trần Đức Ng, Võ Hoài H, Lê Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Vui E. 

Tại bản Cáo trạng số 161/CT-VKSBC ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố: 

Bị cáo Quách Tùng L bị Viện kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
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truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 322 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Bị cáo Nguyễn Văn B, V Ngọc O bị Viện kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại c khoản 1 Điều 322 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Quách Tùng L, Nguyễn Văn B, V Ngọc O đã khai nhận toàn bộ 

hành vi vi phạm pháp luật của mình như bản Cáo trạng số 161/CT-VKSBC ngày 17 

tháng 8 năm 2021 của Viện Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã mô 

tả và truy tố. 

Tại phiên tòa qua tranh tụng công khai, đại diện Viện Kiểm sát giữ Ng quan 

điểm kết tội các bị cáo theo tội danh, điều khoản như bản Cáo trạng số 161/CT-

VKSBC ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Viện Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: 

Điểm d khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Quách Tùng L từ 05 (năm) 

đến 06 (sáu) năm tù. 

Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B từ 01 (một) 

năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 và Điều 

65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo V Ngọc O từ 

50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 

47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 để xử lý theo quy định pháp luật. 

Phần tranh luận các bị cáo không có ý kiến tranh luận thống nhất với quan điểm 

luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật và mức hình phạt mà đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị. 

Lời nói sau cùng các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

để có cơ hội sớm về với gia đình hòa nhập cuộc sống. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm 

tra và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương, Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 
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phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo Quách Tùng L, Nguyễn Văn B và V Ngọc 

O. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà các bị Quách Tùng L, Nguyễn Văn B 

và V Ngọc O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, được thẩm 

tra và tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đủ cơ sở khẳng định: Vào ngày 

23/11/2020, tại căn nhà không số trên đường G9, thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Quách Tùng L, Nguyễn Văn B, V Ngọc O đã có 

hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức game bắn thú và game hồ lô thắng 

thua bằng tiền cho các đối tượng Võ Văn V, Nguyễn Minh S, Trần Đức Ng, Võ Hoài 

H, Lê Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Vui E chơi với tổng số tiền đánh bạc là 

32.607.800 đồng.  

Đối với Quá Tùng L khi phạm có hai tiền án chưa được xoá án tích nên hành vi 

của bị cáo L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết tăng nặng 

định khung là tái phạm nuy hiểm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 322 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Đối với bị cáo Nguyễn Văn B và V Ngọc O đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức 

đánh bạc” theo quy định tại c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

 [3]. Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành 

vi đánh bạc không có sự phân công và câu kết chặt chẽ, nên không xem là phạm tội có 

tổ chức. Tuy nhiên Hội đồng xét xử sẽ phá hóa vài trò phạm tội của từng bị cáo làm 

căn cứ khi quyết định hình phạt. Nhận thấy bị cáo L có vai trò chính và cao nhất, trực 

tiếp tổ chức thuê nhà, mua máy, thuê người trông coi tiệm game để tổ chức đánh bạc, 

kế đến là bị cáo B giúp sức tích cực và bị cáo O có vai trò phụ thấp nhất. 

[4] Về tính chất, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: 

Các bị cáo là những người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức 

được hành vi tổ chức đánh bạc của mình là vi phạm quy định pháp luật nhưng vì lười 

lao động muốn nhanh có tiền để tiêu xài nên cố tình thực hiện tội phạm với lỗi cố ý 

trực tiếp. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến quản lý trật tự an toàn xã 

hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là 

vấn nạn cờ bạc trên địa bàn phường Thới Hòa nói riêng và địa bàn thị xã Bến Cát, 

trong đó có hình thức tổ chức thuê nhà, mua máy, thuê người trông coi tiệm game để 

tổ chức đánh bạc. Do đó, cần phải xét xử các bị cáo thật nghiêm để thể hiện tính 

nghiêm minh của pháp luật.  
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[4] Về Nh thân và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: 

- Về Nh thân: Bị cáo L là người có Nh thân xấu, có 02 tiền án, 01 tiền sự  về 

hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo B có Nh thân xấu từng bị Tòa án Nh dân thị xã Bến Cát ra 

Bản án số 151/2014/HSST ngày 31/10/2014, tuyên phạt 06 tháng tù giam về tội 

“Đánh bạc”. Bị cáo O có Nh thân tốt.  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa các bị cáo thành đã khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của 

mình theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo V Ngọc 

O có thêm tình tiết giảm nhẹ có bà nội là người có công cách mạng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone XS Max màu trắng; 01 (một) điện 

thoại di động hiệu Iphone màu đen, Model A1784; 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Nokia màu xanh Model TA – 1174; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám 

đen: Đây là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét 

xử quyết định tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. 

Đối với số tiền 37.982.000 đồng (ba mươi bảy triệu chín trăm tám mươi hai nghìn 

đồng). Trong đó, thu giữ từ V Ngọc O số tiền 18.300.000 đồng và 7.182.000 đồng là tiền 

thu giữ của những người tham gia đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Đối 

với số tiền 12.500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn B không liên quan đến hành vi 

đánh bạc nên trả lại cho Nguyễn Văn B. 

Đối với 01 (một) máy trò chơi điện tử (game bắn thú) loại 08 người chơi, màu 

vàng; 01 (một) máy trò chơi điện tử (game hồ lô) loại 08 người chơi, màu cam và 03 (ba) 

thẻ từ màu xanh đen dùng để lên xuống điểm cho máy game là công cụ, phương tiện 

các bị cáo dùng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử sẽ 

tịch thu tiêu hủy. 

[6] Đối với các đối tượng Võ Văn V, Nguyễn Minh S, Trần Đức Ng, Võ Hoài 

H, Lê Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Vui E chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc”, 

đã thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền chưa đủ định lượng cấu thành tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. Ngày 10/5/2021, Công an thị xã Bến Cát đã ra các Quyết định xử 

phạt hành chính số 69, 70, 71, 72, 73, 74 bằng hình thức phạt tiền với số tiền phạt là 

1.500.000 đồng đối với mỗi đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. 

Đối với căn nhà trên đường G9, khu phố 6, phường Thới Hòa là nơi bị cáo 

Quách Tùng L sử dụng làm địa điểm hoạt động tổ chức đánh bạc là của ông Phạm 

Ngọc D, sinh năm 1977, thường trú: Ấp Bưng Thuốc, xã Long Ng, huyện Bàu Bàng, 
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tỉnh Bình Dương. Ngày 06/10/2020, ông D làm hợp đồng cho thuê nhà với ông Lê 

Đình Nh thuê ở với giá 8.000.000 đồng/tháng. Đến ngày 06/11/2020, ông Nh cho L 

thuê lại với giá 9.000.000 đồng/tháng để hưởng tiền lời chênh lệch. Nh và L không 

làm hợp đồng mà chỉ nói miệng với nhau, L nóivới Nh thuê nhà với mục đích để ở. 

Nh không biết sự việc Quách Tùng L sử dụng căn nhà trên để tổ chức hoạt động đánh 

bạc. Do đó, Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm 

Ngọc D và Lê Đình Nh.  

Đối với Phan Phú D, L phân công nhiệm vụ cho D là đứng bên ngoài trông giữ 

xe cho khách đến chơi game. D không vào bên trong nhà và không biết Cơ sở game là 

điểm đánh bạc trá hình trò chơi điện tử. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách 

nhiệm hình sự đối với hành vi của D. 

Đối với đối tượng Châu Thị Ngọc H đã có hành vi giúp Quách Tùng L tuyển 

Nh viên là V Ngọc O vào làm việc cho điểm game đánh bạc. H giúp L tuyển Nh viên 

chỉ vì mối quan hệ bạn bè, không vì mục đích vụ lợi cá Nh. H không biết việc L tổ 

chức chơi game là hoạt động đánh bạc. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Châu Thị Ngọc H.  

 [7] Về áp dụng hình phạt  

Xét thấy bị cáo V Ngọc O không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 

Nh thân tốt, phạm tội lần đầu, vai trò bị động là người làm công ăn lương cho bị cáo 

L, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền 

đối với bị cáo O cũng đủ sức răn đe và giáo dục. 

Đối với bị cáo Quách Tùng L phạm tội với vai trò chính, bị cáo Nguyễn Văn B 

giúp sức tích cực cho bị cáo L, cả hai có Nh thân xấu nên cần áp dụng hình phạt tù có 

thời hạn để cách lý với xã hội một thời gian đủ dài để cải tạo giáo dục, răn đe và 

phòng ngửa chung. 

[8] Như vậy, bản Cáo trạng số 161/CT-VKSBC ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 

Viện Kiểm sát Nh dân thị xã Bến Cát và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên tòa, kết tội các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình 

phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là có cơ sở chấp nhận.   

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố các bị cáo Quách Tùng L, Nguyễn Văn B và V Ngọc O phạm tội: “Tổ 

chức đánh bạc”. 

1. Về hình phạt 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ 
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luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Quách Tùng L 05 

(năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/01/2021. 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ 

luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

B 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án, 

được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến ngày 02 

tháng 12 năm 2020. 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 

Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo V Ngọc 

O 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 điểm 

b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone XS Max màu trắng, tình trạng máy đã 

qua sử dụng (tạm giữ của Quách Tùng L). 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, Model A1784 (tạm giữ của 

Nguyễn Văn B). 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh Model TA – 1174 (tạm giữ 

của Nguyễn Văn B). 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám đen, tình trạng máy đã qua 

sử dụng (tạm giữ của V Ngọc O). 

+ Số tiền 25.482.000 đồng (hai mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn). 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 (một) máy trò chơi điện tử (game bắn thú) loại 08 người chơi, màu vàng. 

Tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. 

+ 01 (một) máy trò chơi điện tử (game hồ lô) loại 08 người chơi, màu cam. Tình 

trạng máy cũ đã qua sử dụng. 

+ 03 (ba) thẻ từ màu xanh đen dùng để lên xuống điểm cho máy game. 

- Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Văn B số tiền 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/9/2021 của Chi cục Thi hành dân 

sự thị xã Bến Cát và Giấy nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng nông nghiệp phát triển 

nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bến Cát, ngày 16/8/2021 của Công an thị xã Bến Cát 

- người nộp Nguyễn Tấn Hùng) 

3. Về án phí: Căn cứ các Điều 135; 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 
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Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Các bị cáo Quách Tùng L, Nguyễn Văn B và V Ngọc O, mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai./. 

Nơi nhận:                                                        
- TAND tỉnh Bình Dương;                              

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thị xã Bến Cát; 

- Chi cục THADS thị xã Bến Cát; 

- Công an thị xã Bến Cát; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sô 

 

 

 

 

 

 

 


